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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật	
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm
-Tên dự toán mua sắm (KHLCNT): Mua sắm trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Ban CHQS các xã, phường, đặc khu năm 2026
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03 Mua sắm trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ trang bị cho Ban CHQS các xã, phường, đặc khu năm 2026
- Chủ đầu tư:  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng  
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương chi thường xuyên
- Địa điểm: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng
- Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp hàng hóa theo phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống), đáp ứng tiêu chuẩn và đặt tính kỹ thuật quy định tại Mục 1 Chương V của E-HSMT.
- Tiến độ, thời gian giao hàng: 90 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), có tính điều kiện thời tiết, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo qui định của pháp luật.
2. Yêu cầu chi tiết về kỹ thuật: 
	STT 
	Tên hàng hoá 
	Đặc tính kỹ thuật hàng hoá thẩm định 
	Đơn vị tính 
	Số lượng

	1
	Bộ quần áo chống cháy
	- Áo kiểu dài tay, cổ dựng; Quần kiểu quần dài, ống rộng.
- Bao gồm 4 lớp được liên kết bằng cùng một đường may: Lớp ngoài cùng; Lớp ngăn ẩm, không thấm nước; Lớp cách nhiệt; Lớp lót.
- Được gắn băng phản quang;
- Độ chịu nhiệt lớp ngoài đốt ở nhiệt độ 180°C: 05 giây
- Độ chịu nhiệt chỉ may ở nhiệt độ 260°C: 05 giây
- Độ bền đường may≥225N
- Độ thấm nước (trên bề mặt ngoài) ≤ 30% 
- Mầu sắc: vàng cam, đỏ, kaki.
	Bộ
	45

	2
	Ủng chống cháy
	- Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc liền đế, chống thấm nước;
-  Mũi ủng tròn có miếng lót kim loại bên trong bảo vệ mũi bàn chân; 
- Bên trong thân ủng có lớp vải lót, các gờ sau của ủng có gân và chỉ viền xung quanh; Đế ủng đúc có vân nổi hình tăng độ ma sát.
- Chất liệu: cao su Polythene; Lực kéo đứt: >180N.
- Chịu được đâm xuyên qua đế: không nhỏ hơn 1.000N.
- Tính chịu lửa: không xuất hiện ngọn lửa, nóng đỏ trong và thời gian sau đốt > 2 giây; Tính chịu nhiệt: chịu được nhiệt độ 250°C không hư hỏng, bên trong ủng không nóng quá 42°C trong thời gian tiếp xúc nguồn nhiệt dưới 10 phút.
	Đôi
	45

	3
	Mũ chống cháy đa năng
	- Chất liệu: thân mũ làm bằng nhựa ABS tổng hợp
 hoặc Nylon chống cháy. Bên trong có lớp xốp hấp thụ xung động bằng chất Polystyren;
- Độ chịu lửa: thân mũ không cho bất kỳ tàn lửa hoặc đốm sáng nào khi lấy ra khỏi lửa thử nghiệm 2 giây.
- Trọng lượng (không bao gồm kính chắn và tấm che cổ): 1,5Kg ± 5%
	Cái
	45

	4
	Găng tay 
chống cháy
	- Loại găng tay xỏ kín năm ngón tay, từ trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn.
- Kết cấu 4 lớp: lớp ngoài, lớp chống ẩm, lớp cách nhiệt và lớp lót.
- Thử nghiệm: Đáp ứng thử nghiệm ở nhiệt độ 180°C, độ co ≤ 5%
	Đôi
	45

	5
	Áo phao cứu sinh
	Kiểu dáng phao áo: Kiểu áo véc, không có cổ, phao áo gồm 01 thân trước và 01 thân sau; thân trước được chia thành 02 vạt, mỗi vạt một tấm liền; thân sau là một tấm liền, không có gối đỡ đầu.
- Vật liệu phản quang: Phao áo được gắn vật liệu phản quang với tổng diện tích > 200 cm2. Vật liệu phản quang gồm 04 tấm bằng nhau ở các vị trí đối xứng nhau (02 tấm ở 02 vạt thân trước phía trên ngực áo 02 tấm ở cầu vai thân sau).
	Cái
	45

	6
	Ba lô đa năng sinh tồn
	Bộ dụng cụ sinh tồn khẩn cấp cho 3 người trong vòng 72
 giờ được đóng gói trong ba lô rộng rãi 35-55L, cung cấp cho người bị nạn (bị mắc kẹt, đi lạc nơi thiên tai, nơi hoang dã)  lượng thức ăn, nước uống, hơi ấm và hàng chục vật dụng sinh tồn khác (dụng cụ đa năng, xẻng gấp, dao gấp, thiết bị lọc nước, đèn pin, la bàn, bộ sơ cứu y tế, chăn, lều trú ẩn nhẹ, dụng cụ đánh lửa ...) đủ để duy trì trong ít nhất 3 ngày, cho đến khi nhận được sự cứu trợ.
	Bộ
	45

	7
	Loa cầm tay
	-Loa cầm tay PCCC, loa pin phóng thanh là thiết bị âm thanh được sử dụng phổ biến trong công tác an toàn và cứu hộ, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Phóng đại âm thanh nói một cách rõ ràng và nhanh chóng đến đám đông trong trường hợp có sự cố cháy nổ, sơ tán, hoặc cần chỉ dẫn khẩn cấp.
Loại sản phẩm: Loa phóng thanh cầm tay
Nguồn điện: Sử dụng 6 pin con thỏ (AA hoặc D)
Công suất: 25W, đảm bảo âm thanh mạnh mẽ
Trở kháng: 8Ω, phù hợp hiệu suất âm thanh cao
Có nhạc hiệu và còi hú báo động, giúp thu hút sự chú ý
	Cái
	20

	8
	Thang dây cứu hộ
	Vật liệu: Nhôm/Thép
Tải trọng tiêu chuẩn: 350KG
Tải trọng tối đa: 700KG
Chiều dài: 10M
Trọng lượng: 600g/mét
Trọng lượng kẹp đa năng: 2500g
Chiều dài bậc thang: 32.5cm
Độ dày thành bậc thang: 30mm
Đường kính bậc thang: 22.5cm
Dây nhôm/thép: 4mm
	Cái
	20

	9
	Máy cưa xích + thiết bị bảo hộ
	Cưa xích:
- Dung tích động cơ: 73,5cm3 
- Trọng lượng khô: 6,7kg - Công suất: 4.1/5.6 Kw/ps 
- Dung tích bình nhiên liệu: 0,8L 
- Dung tích bình dầu: 0,36L
- Chiều dài thanh dẫn hướng: 70cm 
- Độ dầy chân xích: 0,058 inch
- Bước xích: 3/8 inch
- Theo tiêu chuẩn ISO 22867, 22868. Sản phẩm được cấp kèm theo:
- bộ làm sắc lưỡi cưa.
- đồ bảo hộ cá nhân (chi tiết như dưới đây). Đồ bảo hộ cá nhân:
- Quần bảo hộ, Có mũ bảo hộ, tai nghe chống ồn.
 - Găng tay bảo hộ.
	Cái
	20

	10
	Ống nhòm chuyên dụng
	♦ Hai màn hình OLED tròn 1,42 inch (độ phân giải 466*466)
♦ Điều chỉnh độ cận, có thể điều chỉnh độc lập độ cận cho mắt trái và mắt phải với mức ±350.
♦ Nguồn điện: Pin Lithium 3500 MAH có thể tháo rời
♦ Khoảng cách quan sát: 0,5 mét đến vô cực trong điều kiện ánh sáng yếu
♦ Khoảng cách nhìn đêm: khoảng 600m
♦ Độ phân giải ảnh: 40MP
♦ Độ phân giải video: 4K UHD
♦ Độ phóng đại ống kính 5x, zoom kỹ thuật số 8x
♦ Ống kính: Khẩu độ lớn F1.0, f=25mm
♦ Đèn hồng ngoại: Đèn pha hồng ngoại mạnh 3W 850nm
♦ Chụp ảnh/quay video trong khi quan sát
♦ Chức năng ổn định hình ảnh
♦ Tích hợp micro và loa để ghi âm và phát lại
♦ Khán nước trọn đời
Kèm theo thẻ nhớ 64Gb
	Cái
	20

	11
	Thiết bị  phao cứu sinh 
	- Cỡ nòng : 45mm 
- Chiều dài báng : 410mm 
- Chiều dài: 1.080mm
 - Trọng lượng: 2.4kg 
- Dây bắn phao cứu sinh và móc neo dài 60m, đường kính 2mm 01 bộ bao gồm: 
- Súng phóng dây mồi 
- Dây mồi; dây bắn phao cứu sinh và móc neo 
- Bình khí chứa CO2 mini và móc neo
	Bộ
	20

	12
	Phao cứu sinh điều khiển từ xa
	- Kích thước: 102x80x20cm
- Trọng lượng: 14kg
- Thời gian hoạt động: >50 phút
- Tốc độ không tải: 7m/s
- Tốc độ tải: 3m/s
- Lực kéo: 5000kg
- Khoảng cách điều khiển từ xa: 1.500m
- Nhiệt độ hoạt động: 0 -55°C
- Lực thổi thực tế: 400kg, có thể chở 3-4 người
- Khả năng chống nước: IP68
- Độ chính xác tự quay về: 2m
	Cái
	20

	 13
	Nhà bạt cơ động đa năng bơm hơi
	* Cấu trúc nhà bạt:
- Bao gồm: khung bằng các ống khí, bạt phủ, lớp lót sàn.
- Có 2 cửa ra vào đối xứng
- Có 4 cửa sổ, mỗi bên 2 cửa
- Có 2 lỗ thông hơi ở 2 góc lều và 2 van khí 
* Chất liệu: 
- Khung: bằng vải 2 lớp tráng phủ PVC chống cắt, kín khí.
- Bạt phủ: Phần bạt phủ ngoài: Bằng vải 2 lớp (cốt Polyester Oxford + tráng phủ lớp chống thấm bằng PU hoặc PVC Tarpaulin), khả năng kháng nước: 6000 mm H2O, chống tia UV; Phần bạt phủ trong: Lớp lót đặc biệt bằng vải Polyester Oxford 
- Phần lót nền: Bằng vải 2 lớp tráng phủ PVC 
* Kích thước: 500 x 500 x 270cm * Trọng lượng: 107 Kg± 10%
	Bộ 
	20

	14
	Xuồng bơm hơi
	- Kích thước phủ bì: D>= 430cmxR>=190cm, đường kính cạnh >=50cm
- Nuồng khí độc lập >=5
- Tải trọng 10 người;>=1100kg
- Tổng trọng lượng 102kg
- Dây an toàn xung quanh
- Vật liệu
- Thân thuyền; lưới pvc, độ dày 1,2mm
- Tấm đáy: hợp kim nhôm chống trược và được gia cố bằng dầm dọc hợp kim nhôm anodized
- Cấu trúc đáy thuyền thiết kế chữ V sâu, khả năng chống nước nhỏ
- Quy trình thân thuyền: công nghệ ép nóng hai mặt
- Phao có màn ngăn
- Liên kế phụ kiên: chất kết dính PVC polyurethanre với xử lý gia cố xung quanh
- gia cố mối nối của túi khí và tám treo đuôi, đồng thời gia cố bằng các bulong đặc biệt; tất cả được bao quanh bởi các dải cao su được gia cố ở sống tàu với các tấm chà xát trên bờ
Mái chèo: x2
*) Động cơ
 - Kích thước: 720*470*1230mm
- Trọng lượng tịnh: 53.5kg
- Công suất tối đa: 22.1kW (30HP) ở 5000v/ph
- Dung tích xy lanh: 496cc
- Vị trí số: F-N-R
- Dung tích bình nhiên liệu: 24L
- Chân vịt: 9-7/8 x 11 1/4-F
	Cái
	20


Ghi chú: 
Tất cả các Model, xuất xứ (nếu có) trong bảng trên đây chỉ có tác dụng tham khảo. Các thông số kỹ thuật, tên tác giả nêu trên không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hoá có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng hoặc nội dung tương đương hoặc cao hơn. Nhà thầu cần cung cấp bảng phân tích, so sánh làm rõ tính tương đương hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối với các yêu cầu về các hệ thống ISO của nhà sản xuất, nhà sản xuất có thể cung cấp các hệ thống quản lý tương đương mà đang áp dụng, công bố công khai trên website và/hoặc trên nhãn mác sản phẩm và/hoặc Quyết định áp dụng hệ thống quản lý kèm theo bộ quy trình tương đương hệ thống ISO.
3. Các yêu cầu khác: 
- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng. 
- Năm sản xuất của hàng hóa:  năm 2025 trở về sau (trừ khi có quy định khác ở mục 2).
- Đóng gói, vận chuyển: Theo quy định của hợp đồng, đảm bảo dễ giao nhận, kiểm đếm, bảo quản.
- Bảo hành: ≥ 12 tháng và theo quy định nhà sản xuất nếu bảo hành trên 12 tháng. Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
- Có cam kết Dịch vụ liên quan như cung cấp tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. Một đổi 1 với hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất trong vòng 02 ngày làm việc.
- Catalogue, tài liệu thể hiện thông số kỹ thuật của các hàng hóa để chứng minh thông số chào thầu của nhà thầu.
Mục2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Khi có nghi ngờ chất lượng hàng hóa, Nhà thầu phải bỏ chi phí để kiểm tra, thử nghiệm theo quy định.

